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       DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1, KHÓA 7, NIÊN KHÓA 2017-2020 

LỚP: 7.1A. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

 BẬC: CAO ĐẲNG.  

 

HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

   

  

Ngành: Dƣợc, Kỹ thuật y sinh,  Công nghệ thực phẩm 

 TT Họ  Tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 Nguyễn Huỳnh Lan Anh Kinh 12/09/1998 Tp.HCM Dƣợc sỹ 

2 Nguyễn Thị Thùy  Dung Kinh 23/12/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

3 Huỳnh Hồng Nhƣ Kinh 20/11/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

4 Nguyễn Quốc  Công Kinh 11/24/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

5 
Nguyễn Đặng Thị 

Lang  
Trinh 

Kinh 02/08/1999 Đăk Lăk 
Dƣợc sỹ 

6 Huỳnh Ngọc  Ngân Kinh 05/04/1999   Dƣợc sỹ 

7 Lê Ka Thị Thu Hiền Kinh 17/06/1998 Lâm Đồng Dƣợc sỹ 

8 
Huỳnh Thị  

Phƣơng 
Kinh 17/03/1999 

Quảng 

Ngãi 
Dƣợc sỹ 

9 Huỳnh Thị Hằng  My Kinh   Tây Ninh Dƣợc sỹ 

10 Nguyễn Thị Thảo  Vy Kinh 16/05/1999 Long An Dƣợc sỹ 

11 Trƣơng Thanh  Phong Kinh 05/10/1982 Tp.HCM Dƣợc sỹ 

12 Tr n Thị Mỹ  Loan Kinh 20/101999 Tây Ninh Dƣợc sỹ 

13 Huỳnh Thị Bích  Tuyền Kinh 05/01/1999 Tiền Giang Dƣợc sỹ 

14 Nguyễn Thị Ki  Phƣợng Kinh 01/03/1999 Bình Phƣớc Dƣợc sỹ 

15 Ngô Văn Phƣợng Kinh 09/06/1998 Tây Ninh Dƣợc sỹ 

16 Nguyễn Thị Mỹ  Nƣơng Kinh 01/24/1999 Tp.HCM Dƣợc sỹ 

17 Nguyen Tran Kim  Ngoc Kinh 08/04/1999 Đồng Tháp Dƣợc sỹ 

18 
Ngô Thị Minh  

Hiếu 
Kinh 

  
Bà Rịa 

Vũng Tàu 
Dƣợc sỹ 

19 Tr n Thị Mỹ  Trinh 
Kinh 06/10/1999 

Quảng 

Ngãi 
Dƣợc sỹ 

20 Tr n Thị Minh Anh 
Kinh 05/12/1999 

Quảng 

Ngãi 
Dƣợc sỹ 

21 Châu Khánh  Nhƣ Kinh 13//1999 Tiền Giang Dƣợc sỹ 

22 Nguyễn Thị Ngọc  Trân Kinh 03/10/1999 Tiền Giang Dƣợc sỹ 

23 Nguyễn Thị Kim  Ngân Kinh 21/06/1999 Đồng Tháp Dƣợc sỹ 

24 Nguyễn Anh  Vũ Kinh 05/13/1999 Đồng Tháp Dƣợc sỹ 

25 Lê Thị Hồng  Nhi Kinh 10/04/1999 An Giang Dƣợc sỹ 



26 Lê Thị Hồng  Nhi Kinh 10/04/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

27 
Nguyễn Thị Thùy  

Dƣơng 
Kinh 08/23/1999 

Bà Rịa 

Vũng Tàu 
Dƣợc sỹ 

28 Nuyễn Thị Mỹ  Linh Kinh 10/10/1999 Long An Dƣợc sỹ 

29 Trƣơng Công  Tính Kinh 22/02/1999 Bạc Liêu Dƣợc sỹ 

30 Đỗ Thị Ngọc  Giàu Kinh 09/08/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

31 Lƣơng Hoàng Đăng  Khoa Kinh 26/09/1999 Đăk Nông Dƣợc sỹ 

32 Đỗ Thị Ngọc  Giàu Kinh 09/08/1999 An Giang Dƣợc sỹ 

33 Nguyễn Thị Kim  Ngân Kinh 06/01/1999 Tiền Giang Dƣợc sỹ 

34 Nuyễn Thị Mỹ  Linh Kinh   Long An Dƣợc sỹ 

35 Nguyễn Thi Tƣờng  Vi  Kinh 14/05/1999 Tp.HCM Dƣợc sỹ 

36 Bạch Hồng  Nguyên Kinh 09/10/1999 Đồng Tháp Kỹ thuật y sinh 

37 Nguyễn Hồng  Đức Kinh 11/15/1999 Đồng Tháp Kỹ thuật y sinh 

38 Nguyễn Thanh Tú Kinh 21/05/1994 Đồng Nai Kỹ thuật y sinh 

39 Nguyễn Thị Hoài  Thƣơng Kinh 01/11/1999 Tây Ninh Kỹ thuật y sinh 

40 Lê Huỳnh Diễm  Thƣơng Kinh 18/12/1999 Tiền Giang Công nghệ thực phẩm 

41 Phạm Thị Hồng Nhƣ Kinh 28/04/1999 Long An Công nghệ thực phẩm 

42 Tr n Thị Kim  Tuyến Kinh     Công Nghệ Thực Phẩm 

43 Đoàn Thanh  Tâm Kinh 09/11/1999 Tây Ninh Công nghệ thực phẩm 

44 Nguyễn Thị Thu  Thảo Kinh 27/12/1999 Tây Ninh Công nghệ thực phẩm 

45 Huỳnh Thị Hoàng  Thƣ Kinh 10/03/1999 Tiền Giang Công nghệ thực phẩm 

46 Nguyễn Thị Thuỳ  Trang Kinh 10/05/1999 Bến Tre Công nghệ thực phẩm 

47 Nguyễn Nhƣ  Thảo Kinh 22/07/1999 Bạc Liêu Công nghệ thực phẩm 

48 Ngô Thị  Tiết  Kinh 05/10/1999 Bình Định Dƣợc sỹ 

49 Nguyễn Thị Kim  Ngân Kinh 20/07/1999 Bình Thuận Dƣợc sỹ 

50 Nguyễn Thành  Nghĩa Kinh 15/11/1999 Đồng Tháp  Kỹ thuật y sinh  

51 Phạm Hằng  Ni  Kinh 31/08/1999 Bạc Liêu Dƣợc sỹ 

52 Nguyễn Thị  Thủy Kinh 14/10/1999 Lâm Đồng Điều dƣỡng 
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LỚP: 7.1A. KHAI GIẢNG: 7/8/2017 

BẬC: CAO ĐẲNG.  

 

HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

   

  

Ngành: Điện, Kỹ thuật xây dựng, Lập trình máy tính, Quản trị mạng, Thiết kế đồ họa,       

Kiểm nghiệm 

   

Tiếng anh, Kế toán, Quản trị, 

Marketing thƣơng mại 

 
TT Họ Tên 

Dân 

tộc 
Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 
Huỳnh Đức  

Một 
Kinh 

  
Quảng 

Ngãi Điện công nghiệp 

2 V  Trung  H a Kinh 07/23/1999 Tiền Giang Điện công nghiệp 

3 Châu Thái  Hƣng Kinh 05/18/1999 Long An Điện công nghiệp 

4 Nguyễn Duy  Quang Kinh   Bình Định Điện công nghiệp 

5 Nguyễn Thanh  Lâm Kinh 09/29/2017 Tây Ninh Kỹ thuật xây dựng 

6 Nguyễn Đoàn Thanh  Đƣợm Kinh 20/09/1999 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

7 Tr n Đức  Dƣơng Kinh 21/12/1999 Bạc Liêu Kỹ thuật xây dựng 

8 Nguyễn Vũ  Trƣờng Kinh 06/09/1999 An Giang Kỹ thuật xây dựng 

9 Nguyễn Đoàn Thanh  Đƣợm Kinh 20/09/1999 Tiền Giang Kỹ thuật xây dựng 

10 Nguyễn Thu Diệu  Hiền Kinh 09/02/1999 Long An Kỹ thuật xây dựng 

11 Nguyễn Chí  Dũng Kinh 08/19/1999 Long An Lập trình máy tính 

12 Hoàng Quốc  Tuấn Kinh 07/02/2002 Đăk Nông Lập trình máy tính 

13 Tr n Trọng Tín  Kinh 30/05/1999 An Giang Lập trình máy tính 

14 Nguyễn Tuấn  Khanh Kinh 27/09/1999 Tiền Giang Quản trị mạng máy tính 

15 Tr n Thùy  Dƣơng Kinh 27/08/1999 Bình Định Thiết kế đồ họa 

16 Trƣơng Thị Hoàng  Oanh Kinh   Tiền Giang Thiết kế đồ họa 

17 Đào Thị Thu Duyên Kinh 29/12/1999 Phú Yên Kiểm nghiệm chất lƣợng lƣơng thực thực phẩm 

18 Ngô Phƣơng Nhất Kinh 10/10/1999 Phú Yên Kiểm nghiệm chất lƣợng lƣơng thực thực phẩm 

19 Đào Thị Thu Duyên Kinh 29/12/1999 Phú Yên Kiểm nghiệm chất lƣợng lƣơng thực thực phẩm 

20 Cao Thanh Tuấn Kinh  02/06/1999 Tây Ninh Kiểm nghiệm chất lƣợng lƣơng thực thực phẩm 

21 Phan Minh  Thúy Kinh 02/10/2017 Bình Thuận Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

22 Nguyễn Thị Tuyết  Hằng Kinh 30/11/1998 Bình Tân Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

23 
Nguyễn Thị Xinh  

Xinh 
Kinh 29/07/1999 

Bà Rịa 

Vũng Tàu Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

24 
Nguyễn Thị Hoài  

Dung 
Kinh 15/12/1998 

Bà Rịa 

Vũng Tàu Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

25 Phạm Thị Trà  Mi Kinh  20/02/1999 Tiền Giang Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

26 Lê Thị Diễm Trinh Kinh 21/10/1999 Tây Ninh Phiên dịch tiếng Anh thƣơng mại 

27 Mai Thị  Loan Kinh 05/06/1999 Đồng Nai Kế toán 

28 Lê Thị Mỹ  Uyên Kinh 01/11/1999 Bình Định Kế toán 

29 Lê Kim  Tuyền Kinh 07/15/1999 Tiền Giang Kế toán 

30 Phạm Nhựt  Hào Kinh 09/09/1999 Đồng Tháp Quản trị doanh nghiệp 

31 Nguyễn Thành  Công Kinh 30/05/1999 Đăk Lăk Công nghệ thực phẩm 
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HỆ: CHÍNH QUY TẬP TRUNG 

   

  

Ngành: QT nhà hàng khách sạn, QT bếp và ẩm thực, Hƣớng dẫn du lịch 

       TT Họ Tên Dântộc Ngày sinh Nơi sinh Ngành 

1 Tr n Phong  Phú Kinh 07/05/1999 Tân An Quản trị nhà hàng khách sạn 

2 
Nguyễn Thị 

Thảo  
Nguyên 

Kinh 
31/03/1999 Tây Ninh 

Quản trị nhà hàng khách sạn 

3 Phạm Thị Cẩm  Hậu Kinh  1999 Tây Ninh Quản trị nhà hàng khách sạn 

4 Vũ Thái Bình Kinh 02/11/1999 Quảng Ngãi Quản trị nhà hàng khách sạn 

5 Trƣơng Công  Tính Kinh  02/22/1999 Bạc Liêu Quản trị nhà hàng khách sạn 

6 
Nguyễn Thị 

Trúc  
Nhƣ 

Kinh 17/05/1999 Bến Tre Quản trị nhà hàng khách sạn 

7 Ngô Văn Phƣợng Kinh 09/06/1998 Tây Ninh Quản trị nhà hàng khách sạn 

8 
Nguyễn Thị 

Trúc  
Nhƣ 

Kinh   17/05/1999 Bến Tre Quản trị nhà hàng khách sạn 

9 Ngô Ngọc Trúc  Giang Kinh 09/06/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

10 
Huỳnh Thị 

Hồng  
Nhung 

Kinh 08/30/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

11 Nguyễn Ngọc  Ngôn Kinh 26/07/1999 Bình Thuận Quản trị nhà hàng khách sạn 

12 Huỳnh Hồng  Phƣợng Kinh 12/06/1999 Long An Quản trị nhà hàng khách sạn 

13 V  Lƣu  Trinh Kinh 13/10/1998 Tp.HCM Quản trị nhà hàng khách sạn 

32 Hứa Văn  Hạnh  Kinh 08/03/1999 Đăk Lăk Lập trình máy tính 

33 Văn Thị Thái Châu Kinh 03/04/1991 Đăk Lăk Lập trình máy tính 

34 Tr n Văn Quyết Kinh 05/03/1998 Đăk Nông Lập trình máy tính 

35 Tôn Long Trƣờng Kinh 01/03/1999 Lâm Đồng Lập trình máy tính 

36 Tr n Bảo  Đƣợc Kinh 31/08/1999 An Giang  Công nghệ thực phẩm 

37 Tr n Lâm Sơn Kinh 26/05/1999 Đăk Lăk Điện công nghiệp 

38 Tr n Tuấn  Minh Kinh 14/02/1999 Sóc Trăng Marketing thƣơng mại 

39 Bùi Lƣu Phƣơng  Khanh Kinh 01/25/1999 Tp.HCM Marketing thƣơng mại 

40 Cao Tiểu  My Kinh 12/07/1999 Bình Định Marketing thƣơng mại 

41 Đỗ Thị Mỹ Duyên 
Kinh 17/07/1999 

Quảng 

Ngãi Marketing thƣơng mại 

42 V  Thị Kim  Trúc Kinh     Marketing thƣơng mại 

43 
Đinh Đặng Hoàng 

Trung  
Nguyên 

Kinh 10/06/1992 Tp.HCM Marketing thƣơng mại 

44 Nguyễn Thị Thanh Trúc Kinh 16/12/1999 Tiền Giang Marketing thƣơng mại 



14 
Nguyễn Thị 

Bảo  
Trân 

Kinh 24/04/1999 Long An Quản trị nhà hàng khách sạn 

15 Nguyễn Quỳnh  Hƣơng Kinh 22/03/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

16 Châu Thị Hồng  Hạnh Kinh 05/06/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

17 Phạm Tiến  Phát Kinh 17/12/1999 Tp.HCM Quản trị nhà hàng khách sạn 

18 
Nguyễn Thị 

Yến  
Nga 

Kinh 10/08/1999 Tp.HCM Quản trị nhà hàng khách sạn 

19 V  Thị Minh  Tuyền Kinh 23/09/1999 Long An Quản trị nhà hàng khách sạn 

20 Đoàn Thị Tố  Uyên Kinh 24/12/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

21 
Nguyễn Thị 

Yến  
Nga 

Kinh 10/08/1999 Tp.HCM Quản trị nhà hàng khách sạn 

22 Phan Thị  Thảo Kinh 26/05/1998 Bình Định Quản trị nhà hàng khách sạn 

23 Lê Phƣớc  Nguyên Kinh 27/09/1999 An Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

24 Hô Thanh  Tuyên Kinh 16/12/1998 Bạc Liêu Quản trị nhà hàng khách sạn 

25 Nguyễn Yến  Nhi Kinh 18/09/1999 Tây Ninh Quản trị nhà hàng khách sạn 

26 Nguyễn Quỳnh  Hƣơng Kinh 03/22/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

27 Lê Chí Thông Kinh 12/04/1999 Bạc Liêu  Quản trị nhà hàng khách sạn 

28 Huỳnh Thái  Ngân Kinh 05/12/1999 Sóc Trăng Quản trị nhà hàng khách sạn 

29 Lƣơng Thị Nhƣ  Ý Kinh 15/10/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

30 Phan Chí  Hiếu Kinh 27/04/1999   Quản trị nhà hàng khách sạn 

31 Tr n Ngô Kiều  Chinh Kinh 04/09/1999 Bình Thuận Quản trị nhà hàng khách sạn 

32 
Nguyễn Thị 

Thu  
Sƣơng 

Kinh 08/02/1999 Sóc Trăng Quản trị nhà hàng khách sạn 

33 Đỗ Thị  Hằng Kinh   Long An Quản trị nhà hàng khách sạn 

34 Đỗ Thị  Phƣợng Kinh 13/07/1999 Long An Quản trị nhà hàng khách sạn 

35 Nguyễn Chí  Thông Kinh 04/04/1999 Tiền Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

36 Tr n Thi Thanh Thảo Kinh 03/04/1999 An Giang Quản trị nhà hàng khách sạn 

37 Tr n Ngô Kiều  Chinh Kinh 04/09/1999 Bình Thuận Quản trị nhà hàng khách sạn 

38 Nguyễn Hoàng  Khởi Kinh 08/01/1999 Sóc Trăng Quản trị nhà hàng khách sạn 

39 Tr n Kim  Hoa Kinh 05/12/1999 Tp.HCM Hƣớng dẫn du lịch 

40 
Nguyễn Thị 

Yến 
 Nhi 

Kinh 26/05/1999 An Giang Hƣớng dẫn du lịch 

41 Pham Minh  Tài Kinh 10/09/2017 Long An Quản trị bếp và ẩm thực 

42 Hứa Thị Kim  Phƣơng Kinh 15/05/1999 Đăk Nông Quản trị bếp và ẩm thực 

43 Huỳnh Lê  Thắng Kinh 03/10/1999 Đồng Nai Quản trị bếp và ẩm thực 

44 Nguyễn Thanh  Vân Kinh 02/08/1999 Bạc Liêu Quản trị bếp và ẩm thực 

45 Lê Thị Mỹ  Uyên Kinh   Bình Định Quản trị bếp và ẩm thực 

46 Châu Diễm  Phƣơng  Kinh 01/01/1999 Bạc Liêu Hƣớng dẫn viên du lịch 

47 Phan Thị  Thảo  Kinh 26/05/1998 Bình Định Quản trị nhà hàng khách sạn 



48 Lê  Nin Kinh 22/04/1999 Sóc Trăng  Quản trị nhà hàng khách sạn 

49 Bùi Thị Mai  Trinh  Kinh 21/05/1999 Đồng Tháp  Quản trị nhà hàng khách sạn 

50 Hồ Thị  Thƣơng Kinh 26/10/1999 Đăk Lăk Quản trị nhà hàng khách sạn 

51 Đặng Thiên  Bình Kinh 19/10/1999 Bình Định Quản trị nhà hàng khách sạn 

 

 


